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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Địa chất giếng khoan dầu khí (Wellsite geology) 
Mã số học phần: 7060209
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 25			Bài tập: 5		Thực hành: 0
Thực tập: 0			Đồ án: 0                	Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần:
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Lê Ngọc Ánh	0602-08
2. ThS. Bùi Thị Ngân	0602-12
2.2. Bộ môn: Bộ môn Địa chất dầu khí
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
4.1.1.  Các loại giếng khoan dầu khí
4.1.2. Cơ sở địa chất thiết kế giếng khoan
4.1.3. Kế hoạch nghiên cứu địa chất, địa vật lý giếng khoan
4.1.4. Lập thiết đồ địa chất – kỹ thuật giếng khoan
4.1.5. Lập báo cáo tổng kết giếng khoan
4.1.6. Sử dụng tài liệu địa chất giếng khoan trong tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Kỹ năng xây dựng thiết đồ địa chất giếng khoan 
4.2.2. Kỹ năng tính toán thủ công
4.2.3. Kỹ năng đánh giá khả năng xảy ra sự cố
4.2.4. Kỹ năng nhận biết đặc điểm địa chất để đưa ra phương án nghiên cứu và xử lý cụ thể cho từng đối tượng trong quá trình khoan.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Các loại giếng khoan dầu khí; Cở sở địa chất thiết kế giếng khoan; Nghiên cứu địa chất, địa vật lý trong thi công giếng khoan; Phân tích, minh giải tài liệu địa chất địa vật lý giếng khoan; Lập báo cáo tổng kết giếng khoan; Sử dụng tài liệu giếng khoan trong tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Cơ sở thiết kế giếng khoan dầu khí
	10
	

	1.1
	Khái quát chung
	
	4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2

	1.2
	Cơ sở địa chất thiết kế giếng khoan
	
	

	Chương 2
	Nghiên cứu thu thập tài liệu trong thi công giếng khoan dầu khí
	10
	

	2.1
	Công tác địa chất trong thi công giếng khoan dầu khí
	
	4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3



	2.2
	Nghiên cứu địa vật lý trong thi công giếng khoan dầu khí
	
	

	2.3
	Nghiên cứu địa hóa trong thi công giếng khoan dầu khí
	
	

	2.4
	Bài tập: Xây dựng thiết đồ địa chất giếng khoan
	(2)
	

	Chương 3
	Phân tích, tổng hợp tài liệu và làm báo cáo tổng kết địa chất giếng khoan dầu khí
	10
	

	3.1
	Nghiên cứu mẫu lấy từ giếng khoan
	
	4.1.4
4.2.4


	3.2
	Xử lý và minh giải tài liệu địa chất giếng khoan
	
	

	3.3
	 Lập báo cáo tổng kết địa chất giếng khoan
	
	

	3.4
	Bài tập: Phân tích lập chương trình lấy mẫu và đo địa vật lý giếng khoan
	(3)
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập. 
- Thảo luận trên lớp.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
[bookmark: _GoBack]- Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	-  Bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Bài kiểm tra ngắn (30 phút)
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi trắc nghiệm (40 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Lê Văn Bình, 2014, ‘Địa chất giếng khoan dầu khí’, Nhà xuất bản trường Đại học Mỏ - Địa chất
[2]. Nguyễn Văn Phơn; Hoàng Văn Quý, 2004, "Địa vật lý giếng khoan", Nhà xuất bản Giao thông vận tải.
[3] Hồ Quốc Hoa (chủ biên), Trương Văn Từ, Nguyễn Khắc Long, Kỹ thuật khoan Nhà xuất bản trường Đại học Mỏ - Địa chất.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-2-3

	Chương 1	
Cơ sở thiết kế giếng khoan dầu khí
1.1	Khái quát chung
1.2	Cơ sở địa chất thiết kế giếng khoan
	10

	0
	0

	+ Tài liệu [1]: Chương I, II


	3-4-5
	Chương 2
Nghiên cứu thu thập tài liệu trong thi công giếng khoan dầu khí
2.1	Công tác địa chất trong thi công giếng khoan dầu khí
2.2	Nghiên cứu địa vật lý trong thi công giếng khoan dầu khí
2.3	Nghiên cứu địa hóa trong thi công giếng khoan dầu khí
2.4 Bài tập: Xây dựng thiết đồ địa chất giếng khoan
	6
	4
	0
	+ Tài liệu [1]


+ Tra cứu nội dung về: cách thu thập các thông tin hữu ích khi khoan [1 &2]






	6-7-8
	Chương 3	
Phân tích, tổng hợp tài liệu và làm báo cáo tổng kết địa chất giếng khoan dầu khí
3.1	Nghiên cứu mẫu lấy từ giếng khoan
3.2	Xử lý và minh giải tài liệu địa chất giếng khoan
3.3	 Lập báo cáo tổng kết địa chất giếng khoan
3.4 Bài tập: Phân tích lập chương trình lấy mẫu và đo địa vật lý giếng khoan
	6
	4
	0
	+ Tài liệu [1]


+ Tra cứu nội dung về: cách thiết lập thiết đồ địa chất giếng khoan [2&3] 
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